DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM CHỈ ĐỊNH 
Cập nhật đến tháng 10.2022
	STT
	TÊN TỔ CHỨC 
	
ĐỊA CHỈ

	LĨNH VỰC
	THỜI GIAN CẤP
	HIỆU LỰC
	SỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH

	1. 
	Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
	80 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, Thành Phố HCM
	Phân bón
	31/3/2022
	15/3/2027
	755/QĐ-BVTV-KH

	2. 
	Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Phân bón, thuốc BVTV
	11/10/2022
	08/6/2027
	3118/QĐ-BVTV-KH

	3. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia 
	65 Sa Đôi, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Phân bón
	21/7/2020
	21/3/2023
	1428/QĐ-BVTV-KH

	4. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
	Ô 6, BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
	Phân bón, thuốc BVTV
	07/7/2022
	16/6/2027
	1785/QĐ-BVTV-KH

	5. 
	Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
	Tầng 4, toà nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Phân bón, thuốc BVTV
	01/4/2021
	27/12/2022
	608/QĐ-BVTV-KH

	6. 
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
	Phân bón
	31/3/2021
	07/01/2023
	586/QĐ-BVTV-KH

	7. 
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
	Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, P.Bắc Cường, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Phân bón
	31/3/2021
	26/12/2023
	596/QĐ-BVTV-KH

	8. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
	Số 56 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
	Phân bón
PT7
	31/3/2022
	14/3/2027
	754/QĐ-BVTV-KH

	9. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert
	139 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	Phân bón
	06/10/2021
	13/6/2023
	1783/QĐ-BVTV-KH

	10. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
	Phân bón
	16/11/2018
	06/02/2023
	3108/QĐ-BVTV-KH

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	Số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
	Phân bón, thuốc BVTV PT 5
	18/3/2022
	30/11/2022
	622/QĐ-BVTV-KH

	12. 
	Trung tâm chứng nhận sự phù hợp Quacert
	Số 37, Phạm Tuấn Tài, Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
	Phân bón
	10/7/2020
	3/10/2022
	1265/QĐ-BVTV-KH

	13. 
	Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc
	số 7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Phân bón,  thuốc BVTV
	30/3/2020
	29/03/2023
	568/QĐ-BVTV-KH
2843/QĐ-BVTV-KH

	14. 
	Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert
	28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
	Phân bón,  thuốc BVTV
	18/7/2022
	18/7/2025
	1879/QĐ-BVTV-KH

	15. 
	Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
	94 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
	Phân bón
	28/01/2022
	10/7/2023
	242/QĐ-BVTV-KH

	16. 
	Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam
	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	Phân bón,  thuốc BVTV
	27/05/2022
	11/4/2024
	1469/QĐ-BVTV-KH

	17. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản Thanh Hóa
	Số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phốThanh Hóa
	Phân bón
	10/10/2022
	20/5/2027
	3099/QĐ-BVTV-KH
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